
Chuyên
môn 

Chuyên
ngành

Nam Nữ
Chuyên

môn 
Chuyên ngành

Ngoại
ngữ

Tin
học

1
 Văn phòng Tỉnh
ủy

1

Nguyễn Quốc Đăng 29/6/1990 Kinh Đại học
Khoa học
 cây trồng

Cao Vũ Linh 12/08/1990 Kinh Đại học
Quản lý tài nguyên
rừng và Môi trường

Hoàng Anh Du 09/01/1990 Tày Đại học
Nông lâm 

kết hợp
Miễn

DT
thiểu số

2
Liên đoàn lao
động tỉnh

3

Lương Văn Yêm 10/04/1986 Tày Đại học Kế toán

Đỗ Ngọc Thúy 31/10/1991 Kinh Đại học Kế toán

Nguyễn Thành Nam 11/12/1984 Kinh Đại học Kế toán

Nguyễn Văn Long 15/10/1988 Kinh Cử nhân
Kế toán - tài chính

doanh nghiệp
thương mại

Vương Thị Hồng 13/8/1995 Giáy Cử nhân
Kế toán 

doanh nghiệp

Chuyên
viên về tài
chính công

đoàn

Đại học trở
lên; 

 Kế toán, tài
chính kế
toán, tài

chính ngân
hàngLĐLĐ huyện

Mường Khương
1

 LĐLĐ huyệnVăn
Bàn

1

Ghi chú

(Kèm theo Thông báo số 220 /TB-HĐTDCC ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai)

1.1

2.1

2.2

Phòng Tài chính -
Quản trị

Chuyên
viên quản

trị, 

Đại học, Nông, lâm
nghiệp

Số
TT

Yêu cầu trình độ đào
tạo

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Thí sinh đăng ký dự tuyển

Trình độ đào tạo Miễn thi

Ưu tiênDân tộc

Cơ quan, đơn
vị/Phòng, ban

Nhu cầu tuyển dụng

Số lượng
Vị trí việc

làm

Phụ lục 1

DANH SÁCH THÍ SINH (KHỐI ĐẢNG) ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH LÀO CAI NĂM 2021



2.3
LĐLĐ huyện Si
Ma Cai

1
Nguyễn Hồng
 Chuyên

26/3/1992 Kinh Đại học
Kế toán - 
Kiểm toán

3 Tỉnh Đoàn 3

Thào Chí Trung 09/12/1996 Mông Đại học
Hành chính học
(Quản lý Nhà

nước)
Miễn

DT
thiểu số

Hoàng Duy Phong 19/8/1998 Kinh Đại học Quản lý Nhà nước

Sì Thị Hương 12/09/1998
Phù
 Lá

Đại học
Quản lý Nhà nước

(Quản lý và tổ chức
nhân sự)

Miễn
DT

thiểu số

Tráng Seo Pề 06/10/1994 Mông Đại học
Kinh tế

 nông nghiệp
DT

thiểu số

Phạm Thị Quyên 04/03/1995 Kinh Đại học
Khoa học 
cây trồng

Trần Tuấn Tú 16/9/1996 Kinh Đại học
Khoa học

 Môi trường

Vương Hồng Nhung 27/10/1997 Nùng Cử nhân
Kế toán kiểm toán

(Kiểm toán)
Miễn

DT
thiểu số

Lê Linh Chi 20/01/1998 Kinh Cử nhân
Nông nghiệp (Khoa

học cây trồng)

4
 Huyện ủy Văn
Bàn

2

4.1
 Văn phòng
Huyện ủy Văn
Bàn

1
Chuyên

viên Văn
thư lưu trữ;

Đại học trở
lên; 

Quản trị
nhân lực; 
Văn thư -
Lưu trữ

Hoàng Thị Kim 
Thoa

24/10/1993 Tày Cử nhân
Quản trị
 nhân lực

Miễn
DT

thiểu số

Hoàng Đức Huỳnh 01/02/1996 Giáy Đại học 
Giáo dục Quốc
phòng- An ninh

Miễn
DT

thiểu số

Triệu Thị Mủi 10/05/1998 Dao Đại học 
Công tác thanh,

thiếu niên
Miễn

DT
thiểu số

Má Thị Tú 16/11/1998 Mông Cử nhân
Công tác thanh,

thiếu niên
Miễn

DT
thiểu số

Quản 
lý Nhà nước

Ban  Tổ chức -
Kiểm tra

1

Chuyên
viên công
tác Đoàn

thanh niên

Đại học  

4.2
 Huyện Đoàn Văn
Bàn

1

Chuyên
viên công
tác đoàn

thanh niên

Đại học trở
lên; 

Công tác
thanh thiếu
niên; Văn
hóa; Giáo
dục; Kinh

3.1

Ban phong trào 2

Chuyên
viên công
tác Đoàn

thanh
niên, 

Đại học
Kiểm toán;

Nông
nghiệp

3.2



Khương Huyền 
Trang

09/05/1999 Kinh Đại học 
Kinh tế phát triển

 (Kinh tế Môi
trường)

Lương Văn Hậu 05/04/1996 Tày Đại học Luật Miễn
DT

thiểu số

5
Huyện ủy Bắc
Hà

2

Vàng Thanh 02/07/1998 Mông Đại học Luật Miễn
DT

thiểu số

Đoàn Duy Toàn 28/12/1995 Kinh Đại học
Luật (Tư pháp

 hình sự)

Ma Seo Khoa 09/08/1996 Mông Đại học
Công tác
 xã hội

Miễn
DT

thiểu số

Sùng Quang Hùng 08/06/1995 Mông Đại học Xã hội học Miễn
DT

thiểu số

Vàng Thị Hồng Hạnh 08/05/1998 Tày Đại học Luật Miễn
DT

thiểu số

6  Thị ủy Sa Pa 9

Lù Thị Ngân 08/09/1997 Nùng Đại học
Pháp luật hành
chính (Luật)

Miễn
DT

thiểu số

Hoàng Thị Thùy 
Linh

30/5/1996 Tày Cử nhân Luật Miễn
DT

thiểu số

1
Văn thư,
Lưu trữ

Cao Đẳng,
Đại học

Văn thư, lưu
trữ 

Trần Vân Anh 20/9/1997 Kinh Đại học
Văn thư- Lưu trữ

(Lưu trữ học)
Miễn

C.chỉ
T.Mông

Hà Thị San 06/08/1990
Xa

 Phó
Cử nhân

Chính trị học công
tác tư tưởng; (Quản

lý văn hóa tư
tưởng)

Miễn
DT

thiểu số

Nguyễn Trọng Hiếu 08/02/1996 Kinh Cử nhân
Chính trị học

(Quản lý hoạt động
văn hóa tư tưởng)

LuậtĐại học

Chính trị
học (Học
viên Báo

chí - Tuyên
truyền)

thanh niên

Đại học

Luật, công
tác Thanh
thiếu niên
- Công tác
XH (BS)

  Huyện Đoàn
Bắc Hà

2

Chuyên
viên công
tác Đoàn

thanh niên
-

dục; Kinh
tế; Luật 

6.2
Ban Tuyên giáo
Thị ủy

6.1
Văn phòng Thị
ủy

1

1

Chuyên
viên phụ

trách công
tác nội
chính,

 Chuyên
viên công
tác tuyên

giáo  

Đại học



6.3
Ban Tổ chức Thị
ủy

1

Chuyên
viên quản

lý phát
triển

nguồn
nhân lực, 

Đại học
 Quản trị
nhân lực

Hoàng Ngọc Minh
 Thương

28/5/1997 Kinh Đại học  Quản trị nhân lực

Lò Văn Nguyên 25/8/1996 Thái Đại học
Quản lý 
Nhà nước

Miễn
DT

thiểu số

Lê Thị Thúy Nga 24/5/1986 Kinh Đại học
Quản lý 
Nhà nước

Miễn
CT.

Mông

Lê Thị Huyền Trang 15/6/1997 Kinh Đại học
Xây dựng Đảng

 và CQNN (Chính
trị học)

Nguyễn  Thùy Trang 09/12/1997 Kinh Đại học
Xây dựng Đảng

 và CQNN 

6.6
Đoàn thanh niên
Thị xã 

1

Chuyên
viên công
tác đoàn

thanh niên 

ĐH trở lên;
Quản lý văn

hóa
Sần Văn Phức 20/02/1993 Giáy

Đại học; 
Th.sỹ

Quản lý văn hóa Miễn
DT

thiểu số

Ly Seo Ná 25/3/1990 Mông Đại học 
Kinh tế 

Nông nghiệp
Miễn

DT
thiểu số

Nguyễn Trường An 13/5/1993 Kinh Đại học
Kinh tế 

(Kinh tế - Kế toán)
Miễn

C.chỉ
T.Mông;

Hoàng Thanh Hiền 14/11/1996 Kinh Đại học 
Kế toán Kiểm toán;

Kinh tế

Nguyễn Bích Ngọc 10/12/1993 Kinh Đại học 
Tài chính ngân

hàng
Miễn

C.chỉ
T.Mông

7
Huyện ủy
Mường khương

1

Trung tâm 
 Chính trị huyện

1 Giáo vụ
Đại học trở

lên
Tài chính,
Kế toán

Phan Trung Sơn 21/12/1990 Kinh Đại học Kế toán Miễn
C.chỉ

T.Mông

Đại học  Kinh tế

Đại học;
 Tài chính -
Ngân hàng

Xây dựng
Đảng và
CQNN

Quản lý nhà
nước

6.5
 Hội LHPN Thị
xã

6.4
 Ban Dân vận Thị
ủy

1

Chuyên
viên công

tác dân
vận 

Đại học

Chuyên
viên công

tác Hội
phụ nữ 

Đại học1

Chuyên
viên Hội

Cựu chiến
binh

6.8
Hội Nông dân
Thị xã

1

Chuyên
viên kiêm
Kế toán

khối
MTTQ và
các đoàn

thể 

6.7
Hội Cựu chiến
binh thị xã

1



8
 Huyện ủy Bảo
Thắng

3

8.1
Ban Tổ chức
Huyện ủy

1

Chuyên
viên quản

lý phát
triển

nguồn
nhân lực, 

Đại học trở
lên

Công tác xã
hội

Lê Quỳnh Trang 30/4/1997 Kinh Cử nhân Công tác xã hội

8.2
Văn phòng
Huyện ủy

1
Văn thư -
Lưu trữ, 

Cao đẳng,
Đại học;

Văn thư, lưu
trữ

Nguyễn Thu Nga 30/5/1981 Kinh Cao đẳng Văn thư lưu trữ

Sùng Seo Phà 13/11/1994 Mông Đại học
Xây dựng Đảng 
và Chính quyền

Nhà nước
Miễn

DT
thiểu số

Vương Thị Thanh 
Ngân

24/8/1998 Giáy Đại học Giới và phát triển Miễn
DT

thiểu số

Cháng Seo Chô 02/03/1995 Mông Đại học
Phát triển 
Nông thôn

Miễn
DT

thiểu số

Vương Thị Thu Hiền 28/6/1996 Nùng Đại học
Phát triển

 Nông thôn
Miễn

DT
thiểu số

Nguyễn Thanh Vân 22/11/1994 Tày Đại học
Khoa học 
Môi trường

Miễn
DT

thiểu số

Vũ Tiến Dũng 16/5/1994 Kinh
Đại học;
Thạc sỹ

Công nghệ kỹ thuật
môi trường; Quản
lý tài nguyên môi

trường.

Sùng A Chơ 21/7/1994 Mông Đại học
Khoa học thư viện
(Thư viện - Thông

tin)
Miễn

DT
thiểu số

Tráng A Mai 02/07/1992 Mông
Đại học;

Th.sỹ
Địa lý; Địa lý -
 Kinh tế - xã hội

Miễn
DT

thiểu số

Cáo Văn Lâm 10/10/1995 Nùng Đại học
Kinh tế 

Nông nghiệp
Miễn

DT
thiểu số

Dương Mạnh Quân 15/4/1992 Giáy Cử nhân Chính trị học Miễn
DT

thiểu số

Vũ Thanh Hằng 12/12/1994 Kinh Đại học
Tài chính

 ngân hàng

Các chuyên
ngành

Đại học8,3 Ủy ban MTTQ
huyện Bảo Thắng

1 Chuyên
viên công
tác Mặt

trận



Thào Seo Sẩu 25/01/1998 Mông Đại học
Xây dựng Đảng và

CQNN
Miễn

DT
thiểu số

Giàng Seo Vư 20/11/1998 Mông Đại học 
Xây dựng Đảng và

CQNN
Miễn

DT
thiểu số

Vàng Seo Dì 15/5/1993 Mông Đại học
Xây dựng Đảng và

CQNN
Miễn

DT
thiểu số

Nguyễn Trọng
 Thuần

06/10/1999 Tày Cử nhân Giáo dục chính trị

Đặng Văn Kiên 14/12/1989 Kinh Đại học
Ngôn ngữ Anh

(Tiếng Anh Thương
mại)

Miễn
Bằng
Ngoại
ngữ



Chuyên
môn 

Chuyên ngành Nam Nữ
Chuyên

môn 
Chuyên ngành

Ngoại
ngữ

Tin
học

1

Bùi Văn Tiến 19/3/1994 Kinh Thạc sĩ
Quản lý phát triển

đô thị

Lự Thị Thùy Linh 20/12/1994 Tày Thạc sĩ
Kiến trúc và quy

hoạch
Miễn

DT thiểu
số

Lê Thị Dung 05/10/1983 Kinh Cử nhân Kế toán

Đỗ Hoàng Thùy Linh 25/4/1994 Kinh Cử nhân Kế toán

Phạm Thu Hà 31/3/1993 Kinh Cử nhân Kế toán

Hà Việt Anh 17/02/1993 Kinh Thạc sĩ
Quản lý dự án xây

dựng
Miễn Bằng nước ngoài

Nguyễn Tiến Hưng 18/11/1985 Kinh Thạc sĩ
XD dân dụng và

công nghiệp

Vương Mạnh Cường 15/11/1995 Kinh Đại học
Kỹ thuật công
trình xây dựng

Hoàng Thế Sơn 24/6/1987 Tày Đại học
XD dân dụng và

công nghiệp
Miễn

DT thiểu
số

1.3
Phòng Phát triển đô thị và
Hạ tầng kỹ thuật 

1
Phát triển đô thị và hạ tầng kỹ

thuật
Thạc sỹ

Quản lý đô thị
và công trình

Đinh Tuấn Hùng 27/8/1991 Kinh Thạc sĩ
Quản lý đô thị và

công trình

2

Lương Thị Yến 31/5/1982 Tày Cử nhân
Quản lý nguồn

nhân lực
Miễn

DT thiểu
số

Kỹ thuật xây
dựng

Sở Nội vụ; tuyển 01 chỉ tiêu

Ghi chú

Thí sinh đăng ký dự tuyển

Họ và tên Dân tộc Ưu tiên

Ngày tháng năm sinh Trình độ đào tạo Miễn thi

DANH SÁCH THÍ SINH (KHỐI NHÀ NƯỚC) ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH LÀO CAI NĂM 2021

Phụ lục 2

(Kèm theo Thông báo số 220/TB-HĐTDCC ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Lào Cai)

Số
TT

Cơ quan, đơn vị/
Phòng, ban

Nhu cầu tuyển dụng

Số
lượng

Vị trí việc làm

Yêu cầu trình độ đào tạo

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng; tuyển 04 chỉ tiêu

Quản lý phát
triển đô thị

1.1
Chi cục Giám định xây
dựng

Quản lý công tác giám định
CLSP xây dựng và CTXD

1 Thạc sĩ

Hành chính - Tổng hợp1
Đại học
trở lên

Kế toán

1
Phòng Quản lý nhà và thị
trường bất động sản

1.2
Quản lý nhà và thị trường bất

động sản
Đại học
trở lên



Hứa Thị Thanh Cương 21/6/1997 Tày Đại học Quản lý nhà nước Miễn
DT thiểu

số

Phạm Thị Thanh Hằng 06/02/1997 Kinh Cử nhân Quản trị nhân lực

3

Nguyễn Việt Dũng 30/4/1997 Kinh Kỹ sư Quản lý xây dựng

Trịnh Phương Thảo 09/5/1996 Kinh Đại học Quản lý xây dựng

Vũ Đức Mạnh 28/9/1997 Kinh Đại học Kế toán Miễn TC Tin học

Nguyễn Thị Sen 08/3/1993 Kinh Đại học Kế toán

Hồ Thị Phượng 03/4/1998 Kinh Đại học Luật

Sùng Thị Thu Phương 6/12/1997 Mông Cử nhân Luật Miễn
DT thiểu

số

Nguyễn Việt Quyết 06/10/1992 Kinh Cử nhân Luật

Vũ Đức Giang 31/5/1990 Kinh Đại học Luật

Lò Ánh Quỳnh 06/11/1998 Tày Đại học Luật Miễn
DT thiểu

số

Phùng Thị Kim Thúy 19/01/1994 Tày Thạc sĩ Luật kinh tế Miễn
DT thiểu

số

4

1 Thanh tra
Chuyên
khoa I

Y tế công cộng Bùi Trung Kiên 09/6/1981 Kinh
Chuyên
khoa I

Y tế công cộng

Nguyễn Thị Thanh
Huyền

11/3/1984 Kinh Cử nhân Hóa học

Bùi Thế Dương 29/11/1999 Kinh Đại học Hóa học

Tưởng Thị Quế Phương 04/5/1972 Kinh Đại học SP Mầm non

Vi Thị Việt Hà 10/3/1972 Tày Đại học Điều dưỡng Miễn
DT thiểu

số

Quản lý xây
dựng

Kế toán

Luật

Công nghệ sinh
học; Hóa học

Sở Y tế; tuyển 04 chỉ tiêu

Đại học

Quản lý nguồn
nhân lực

Cử nhânHành chính - Tổng hợp1Ban Tôn giáo

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; tuyển 03 chỉ tiêu

2.1

3.2

3.1
Phòng Lao động, tiền
lương - Bảo hiểm xã hội

1
Quản lý về an toàn lao động,

vệ sinh lao động
Kỹ sư

Phòng Người có công 1
Quản lý chính sách người có

công
Đại học

4.1

3.3 Thanh tra Sở 1 Thanh tra

Chi cục An toàn vệ sinh
thực phẩm

1
Quản lý đăng ký và chứng

nhận sản phẩm
Cử nhân



La Thị Chấn 09/4/1993 Tày Đại học
SP Giáo dục công

dân
Miễn

DT thiểu
số

Hà Thị Huyền 03/12/1994 Tày Đại học Báo chí Miễn
DT thiểu

số

Nguyễn Thị Quỳnh
Trang

01/10/1995 Kinh Đại học
Sư phạm Tiếng

trung
Miễn ĐH Ngoại ngữ

5

Nguyễn Thái Hòa 16/5/1997 Kinh Cử nhân Luật

Bùi Thị Lan Phương 13/9/1999 Kinh Cử nhân Luật

Nguyễn Thu Uyên 08/3/1997 Kinh Cử nhân Luật

Lương Thị Thùy Linh 12/5/1995 Kinh Cử nhân Luật

Tạ Thị Ngọc Anh 17/4/1997 Kinh Cử nhân Luật kinh tế
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Đỗ Hằng Nga 18/3/1994 Kinh Đại học Quản lý đất đai

Vũ Hoàng Long 12/01/1994 Kinh Thạc sĩ Quản lý đất đai

Phạm Văn Sơn 01/11/1997 Tày Đại học
QL Tài nguyên

môi trường
Miễn

DT thiểu
số

Vương Phương Thúy 20/5/1994 Kinh Đại học Quản lý đất đai

Trần Trung Kiên 16/12/1996 Kinh Kỹ sư Quản lý đất đai

Tráng Thị Mỷ 29/8/1998 Mông Đại học Quản lý đất đai Miễn
DT thiểu

số

Nguyễn Phương Thu 24/9/1994 Kinh Đại học Quản lý đất đai

Cù Thế Anh 20/10/1992 Kinh Thạc sĩ Quản lý kinh tế

Nguyễn Xuân Thống 26/02/1989 Kinh Thạc sĩ
Quản trị kinh

doanh

Y; Dược; Báo
chí; Truyền

thông; Sư phạm

Luật

Quản trị kinh
doanh; quản lý

kinh tế

Quản lý đất đai

Thạc sĩ

Đại học
Thông tin truyền thông về kế

hoạch hóa gia đình
2

Chi cục Dân số - Kế
hoạch hóa gia đình

4.2

Sở Ngoại vụ; tuyển 01 chỉ tiêu

5.1

6.1

Văn phòng Sở 1 Hành chính - Tổng hợp
Đại học
trở lên

UBND thành phố Lào Cai; tuyển 05 chỉ tiêu

Phòng Tài nguyên và môi
trường

1 Quản lý đất đai Đại học

6.2 Phòng Kinh tế 1
Quản lý công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp



Nguyễn Quốc Lực 22/3/1983 Kinh Đại học
Công nghệ Thông

tin
Miễn ĐH CNTT

Lưu Trường Anh 18/10/1985 Kinh Đại học
Công nghệ Thông

tin
Miễn ĐH CNTT

Trần Ngọc Quang 18/7/1998 Kinh Đại học Hệ thống thông tin Miễn ĐH CNTT

Phạm Minh Thái 03/11/1997 Kinh Cử nhân Quản trị nhân lực

Bàn Thị Hôn 12/10/1997 Dao Đại học
QL tổ chức và

nhân sự
Miễn

DT thiểu
số

Dương Thị Thủy Tiên 13/11/1999 Kinh Đại học Luật kinh tế

Lê Anh Chuyên 22/8/1996 Kinh Đại học Luật kinh tế

Hoàng Trọng Thông 15/5/1997 Giáy Đại học Luật Miễn
DT thiểu

số

Ngô Lương Quyên 18/7/1999 Kinh Đại học Luật

Lùng Tuyết Nhi 24/11/1997 Nùng Cử nhân Luật Miễn
DT thiểu

số

Thào Dình 06/5/1998 Mông Cử nhân Luật kinh tế Miễn
DT thiểu

số

Trần Thảo Anh 30/6/1995 Kinh Cử nhân Luật

7

Giàng Thị Si 20/8/1998 Mông Cử nhân
Văn hóa các DTTS

VN
Miễn

DT thiểu
số

Thào Xuân Nguyên 04/12/1997 Mông Cử nhân
Văn hóa các DTTS

VN
Miễn

DT thiểu
số

Nguyễn Trọng Khang 08/5/1998 Kinh Kỹ sư
Xây dựng dân
dụng và CN

Nguyễn Trọng Cường 04/01/1995 Tày Đại học
Xây dựng đường

bộ
Miễn

DT thiểu
số

Trần Văn Phúc 11/8/1995 Kinh Đại học Kỹ thuật xây dựng

Nguyễn Khánh Duy 04/4/1990 Kinh Đại học
Kỹ thuật công
trình xây dựng

Công nghệ
thông tin

Quản trị nhân
lực

Luật kinh tế

Văn hóa các
dân tộc thiểu số

Việt Nam

Kỹ thuật xây
dựng

UBND thị xã Sa Pa; tuyển 02 chỉ tiêu

Kiểm soát văn bản và thủ tục
hành chính

6.3
Phòng Văn hóa và Thông
tin

1
Quản lý thông tin - truyền

thông

6.4
Phòng Lao động, thương
binh và xã hội

1
Quản lý về lao động, việc làm

và dạy nghề

7.1

6.5 Phòng Tư pháp 1

Phòng Văn hóa và Thông
tin

1 Quản lý Văn hóa và gia đình

7.2 Quản lý xây dựng1Phòng Quản lý đô thị

Đại học

Đại học

Đại học

Đại học

Đại học
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Nguyễn Thị Mai Hằng 08/4/1995 Kinh Đại học
Tài chính, ngân

hàng

Nguyễn Thị Hoàng
Oanh

27/6/1998 Tày Cử nhân Kế toán Miễn
DT thiểu

số

Trần Viết Hiếu 21/11/1993 Kinh Đại học Kế toán

Vương Thị Xanh 07/11/1996 Giáy Đại học
Tài chính, ngân

hàng
Miễn

DT thiểu
số

Nguyễn Văn Huy 20/3/1999 Kinh Đại học
Tài chính, ngân

hàng

Tống Thị Khánh Linh 19/5/1998 Tày Đại học
Quản lý nhà nước

về kinh tế
Miễn

DT thiểu
số

Trần Thị Linh 14/4/1997 Kinh Đại học Công tác xã hội

Lừu Thị Dua 02/9/1996 Mông Đại học Công tác xã hội Miễn
DT thiểu

số

Ma Thị Dín 29/11/1998 Mông Đại học Công tác xã hội Miễn
DT thiểu

số

Sèn Thị Oai 10/01/1996 Tày Cử nhân Công tác xã hội Miễn
DT thiểu

số

Vũ Thị Thủy 20/12/1995 Kinh Đại học Công tác xã hội

Nguyễn Thị Yến 21/10/1995 Kinh Đại học Công tác xã hội

9

Lương Thị Úy 13/11/1994 Tày Cử nhân Luật Miễn
DT thiểu

số

Đoàn Thị Kim Anh 08/9/1998 Kinh Cử nhân Luật

Dương Tiểu Yến 02/3/1996 Tày Cử nhân Luật Miễn
DT thiểu

số

Tạ Thị Bảo Hiền 06/7/1997 Kinh Đại học Luật

Đặng Kim Thoa 27/5/1998 Dao Đại học Luật Miễn
DT thiểu

số

8.1

8.2
Phòng Lao động, thương
binh và xã hội

1
Theo dõi bình đẳng giới và

giảm nghèo bền vững
Đại học

Công tác xã
hội; Quản lý
nhà nước về

kinh tế

UBND huyện Bảo Yên; tuyển 06 chỉ tiêu

9.1 Phòng Tư pháp 1
Kiểm soát văn bản và thủ tục

hành chính
Đại học Luật

Tài chính -
Ngân hàng; Kế

toán
Đại học

UBND huyện Bát Xát; tuyển 02 chỉ tiêu

Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 Quản lý tài chính - ngân sách



Trần Thị Huyền Trang 03/10/1988 Kinh Cử nhân Luật

Nguyễn Quỳnh Duyên 11/6/1998 Kinh Đại học Kinh tế

Nguyễn Văn Long 15/10/1988 Kinh Đại học Kế toán

Nguyễn Kiên Cường 23/02/1991 Kinh Thạc sĩ
Tài chính, ngân

hàng

Ngô Tất Thành 12/12/1990 Kinh Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Con đẻ

người nhiễm
CĐHH

Vũ Anh Dũng 25/5/1999 Kinh Đại học Luật

Mai Tuyết Nhung 20/10/1996 Kinh Cử nhân Luật

Hoàng Anh Tú 16/4/1995 Kinh Đại học Luật

Tráng A Hồng 05/10/1997 Mông Đại học
Kinh tế nông

nghiệp
Miễn

DT thiểu
số

Hoàng Thị Yến 24/4/1995 Kinh Đại học
Kinh tế nông

nghiệp

Ly Seo Ná 25/3/1990 Mông Đại học
Kinh tế nông

nghiệp
Miễn

Hoàn thành
nghĩa vụ
quân sự

Vàng Thanh 07/02/1998 Mông Đại học Luật Miễn
DT thiểu

số

Nguyễn Thị Phượng 06/6/1997 Kinh Cử nhân
Kinh tế và quản lý

đô thị

Phạm Tuấn Anh 23/5/1994 Kinh Thạc sĩ
Quản lý đô thị và

công trình

Phạm Hồng Quân 02/11/1997 Kinh Kỹ sư
XD dân dụng và

công nghiệp

Cổ Thị Hiên 04/3/1998 Tày Cử nhân Quản lý nhà nước Miễn
DT thiểu

số

Hoàng Văn Chất 08/02/1997 Tày Đại học Quản lý nhà nước Miễn
DT thiểu

số

Nông Minh Thái 19/9/19979 Tày Đại học Quản lý nhà nước Miễn
DT thiểu

số

Hoàng Hữu Huy 25/8/1998 Nùng Đại học Quản lý nhà nước Miễn
DT thiểu

số

Hành chính

Kế toán, tài
chính ngân

hàng, kinh tế

Quản lý đất đai,
kinh tế, thống

kê kinh tế, Luật

Đại họcChuyên trách HĐND1
Văn phòng HĐND &
UBND

Kiến trúc công
trình, Xây dựng

9.4

9.2

9.5

Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 Quản lý tài chính - ngân sách Đại học

9.3 Thanh tra huyện 1 Thanh tra Đại học

Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1 Quản lý xây dựng Đại học



Hoàng Công Minh 29/10/1994 Kinh Đại học Quản lý nhà nước

Vũ Thúy Vân 29/5/1998 Kinh Đại học Quản lý đất đai

Lê Mạnh Hùng 09/01/1984 Kinh Kỹ sư Quản lý đất đai

Hoàng Duy Thảo 18/6/1991 Tày Kỹ sư Quản lý đất đai Miễn
DT thiểu

số

Nguyễn Tú Anh 18/12/1994 Kinh Kỹ sư Quản lý đất đai

10

10.1
Phòng Tài chính - Kế
hoạch

1 Quản lý tài chính - ngân sách
Đại học
trở lên

Quản lý tài
chính công

Nguyễn Tiến Thạch 16/7/1997 Kinh Cử nhân Quản lý đất đai

Lưu Lân Phương 28/6/1990 Kinh Kỹ sư Quản lý đất đai

Hà Tiến Thiện 08/02/1996 Kinh Kỹ sư Quản lý đất đai

11

11.1 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1 Quản lý xây dựng
Đại học
trở lên

Kỹ thuật xây
dựng

Nguyễn Văn Điển 02/01/1994 Kinh Đại học Kỹ thuật xây dựng

UBND huyện Si Ma Cai; tuyển 01 chỉ tiêu

Không có thí sinh dự thi

1
Phòng Tài nguyên và môi
trường

10.2 Quản lý đất đai
Đại học
trở lên

Quản lý đất đai

9.6
Phòng Tài nguyên và môi
trường

1 Quản lý đất đai Đại học Quản lý đất đai

UBND huyện Bảo Thắng; tuyển 02 chỉ tiêu
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